
Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định)
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1 2ENG11491
Viết luận Anh

English Composition
3 (3;0) TS. Nguyễn Minh Trang Hai 1 5 Earle Raymond Hedrick Hall (L4, 8C)

2 2BUS12201
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Research Method In Business
2 (1,1) TS. Hồ Thiện Thông Minh Hai 6 4 Earle Raymond Hedrick Hall (L4, 8C)

3 2BUS4306
Thương mại điện tử

E-Commerce
3 (3;0) Th.S. Võ Văn Tiên Ba 1 5 Gary Becker Hall (L3, 16)

4 2BUS11485
Quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện 

Public Relations & Management
3 (3;0) ThS. Phạm Quang Trường Ba 6 4 Gary Becker Hall (L3, 16)

5 2BUS4316
Định giá bất động sản

Real Estate Valuation 
3 (3;0) ThS. Phan Thị Sao Vi Sáu 1 5 Gary Becker Hall (L3, 16)

6 2BUS12474
Khởi nghiệp 

Entrepreneurship
3 (3;0) TS. Nguyễn Trọng Hưng Sáu 6 4 Gary Becker Hall (L3, 16)

1 2ENG11491
Viết luận Anh

English Composition
3 (3;0) TS. Nguyễn Minh Trang Hai 1 5 Earle Raymond Hedrick Hall (L4, 8C)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2022, NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 12 (2019 - 2023)

1. Thời gian học: Từ ngày 14/09/2022 - 24/12/2022

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 26/12/2022 - 13/01/2023

THỜI KHÓA BIỂU 

3. Giờ học:

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)

Ngành Quản trị kinh doanh

Lớp: 19DKD

Chuyên ngành Marketing

Lớp: 19DMAR



2 2BUS12201
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Research Method In Business
2 (1,1) TS. Hồ Thiện Thông Minh Hai 6 4 Earle Raymond Hedrick Hall (L4, 8C)

3 2BUS11485
Quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện 

Public Relations & Management
3 (3;0) ThS. Phạm Quang Trường Tư 6 4 Gary Becker Hall (L3, 16)

4 2BUS11405
Marketing quốc tế 

International Marketing
3 (3;0) TS. Lưu Thị Thanh Mai Năm 6 4 Gary Becker Hall (L3, 16)

1 2BUS13420

Toàn cầu hóa và hội nhập KTQT của VN 

Globalization and International Economic 

Integration of Vietnam

3 (3;0) ThS. Nguỵ Thị Sao Chi Hai 1 5 Irwin Rose Hall (L2, 16)

2 2ENG11491
Viết luận Anh

English Composition
3 (3;0) TS. Nguyễn Minh Trang Hai 6 4 Irwin Rose Hall (L2, 16)

3 2BUS12201
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Research Method In Business
2 (1,1) TS. Hồ Thiện Thông Minh Tư 6 4 Irwin Rose Hall (L2, 16)

4 2BUS4323

Vận tải quốc tế và bảo hiểm hàng hóa xuất 

nhập khẩu

International Transportation & Export- 

Import Cargo Insurance 

3 (3;0) ThS. Mai Văn Thành Năm 6 4 Irwin Rose Hall (L2, 16)

5 2BUS12411
Đàm phán kinh doanh quốc tế

International Business Negotiations
3 (3;0) TS. Bùi Nguyên Khánh Sáu 1 5 Irwin Rose Hall (L2, 16)

6 2BUS4324
Dịch vụ logistics

Logistics Service
3 (3;0) ThS. Mai Văn Thành Sáu 6 4 Irwin Rose Hall (L2, 16)

1 2BUS12411
Đàm phán kinh doanh quốc tế

International Business Negotiations
3 (3;0) TS. Bùi Nguyên Khánh Hai 1 5 Max Born Hall (L2, 16)

2 2ENG11491
Viết luận Anh

English Composition
3 (3;0) TS. Nguyễn Minh Trang Hai 6 4 Irwin Rose Hall (L2, 16)

3 2BUS13421
Quản lý xuất nhập khẩu

Import - Export Management
3 (3;0) ThS. Nguỵ Thị Sao Chi Tư 1 5 Irwin Rose Hall (L2, 16)

4 2BUS12201
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Research Method In Business
2 (1,1) TS. Hồ Thiện Thông Minh Tư 6 4 Irwin Rose Hall (L2, 16)

Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Lớp: 19DDN

Chuyên ngành Thương mại quốc tế

Lớp: 19DTM



5 2BUS4324
Dịch vụ logistics

Logistics Service
3 (3;0) ThS. Mai Văn Thành Sáu 6 4 Irwin Rose Hall (L2, 16)

1 2ENG11491
Viết luận Anh

English Composition
3 (3;0) ThS. Đỗ Lân Hai 1 5 Gary Becker Hall (L3, 16)

2 2BUS12201
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Research Method In Business
2 (1,1) ThS. Nguyễn Duy Hưng Ba 6 4 Max Born Hall (L2, 16)

3 2THS2459
Quản trị dịch vụ vui chơi giải trí Leisure 

and Recreaction Services Management
3 (3;0) ThS. Hoàng Ngọc Hiển Tư 1 5 Max Born Hall (L2, 16)

4 2BUS11485
Quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện 

Public Relations & Management
3 (3;0) Th.S. Phạm Quang Trường Tư 6 4 Gary Becker Hall (L3, 16)

5 2BUS13408
Quản trị chiến lược

Strategic Management
3 (3;0) TS. Võ Thị Thu Hồng Sáu 1 5 Earle Raymond Hedrick Hall (L4, 8C)

6 2THS2306

Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Domestic Guide Skills 2 (1;1) ThS. Nguyễn Hải Minh Bảy 1 5 Pascal Hall (L4, 8C)

7 2THS12486
Quản trị nguồn di sản 

Heritage Resource Management 
3 (3;0)

1 2ENG11491
Viết luận Anh

English Composition
3 (3;0) ThS. Đỗ Lân Hai 1 5 Gary Becker Hall (L3, 16)

2 2THS12363
Đặc điểm văn hóa thế giới

Characteristics of Word
2 (2,0) TS. Nguyễn Thị Mộng Tuyền Hai 6 4 Max Born Hall (L2, 16)

3 2THS2350
Quản lý đồ uống

Beverage Management
2 (2,0) ThS. Trương Thị Hải Thuận Ba 1 5 Max Born Hall (L2, 16)

4 2BUS12201
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Research Method In Business
2 (1,1) ThS. Nguyễn Duy Hưng Ba 6 4 Max Born Hall (L2, 16)

5 2THS2459
Quản trị dịch vụ vui chơi giải trí Leisure 

and Recreaction Services Management
3 (3;0) ThS. Hoàng Ngọc Hiển Tư 1 5 Max Born Hall (L2, 16)

6 2BUS11485
Quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện 

Public Relations & Management
3 (3;0) ThS. Phạm Quang Trường Tư 6 4 Gary Becker Hall (L3, 16)

Chuyên ngành Quản trị du lịch

Lớp: 19DDL

Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn

Lớp: 19DKS



7 2THS2352
Quản trị lưu trú

Accommodation Management
2 (1,1) ThS. Nguyễn Hồ Hải Anh Sáu 6 4 Robert Lefkowitz Hall (L3, 16)

Từ ngày 

14/10/2022

8 2THS2351
Quản trị khách sạn và nhà hàng

Hospitality Management
3 (3;0) ThS. Trịnh Phương Dung Bảy 6 4 Max Born Hall (L2, 16)


